
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 14, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THÁI BÌNH DƯƠNG

0601112847

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí; Lắp đặt mái tôn,nhà xưởng, cầu 
thang Inốc

2592

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, xi măng, gạch, ngói, cát, 
đá, sỏi, tre, nứa, gỗ, sơn nhà dân dụng và công nghiệp, hàng 
kim khí, thiết bị nước, thiết bị vệ sinh, thiết bị nội ngoại thất

4663(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ

4210

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, 
công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng công viên, vườn hoa, 
trồng cây xanh theo quy hoạch đô thị; Sản xuất lắp ghép khung 
nhà cấu  kiện thép, mái che chống nóng, nhà kho dân dụng

4290

10. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ công trình (Không bao gồm dò mìn) 

4311

11. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp, chuẩn bị mặt bằng (Không dùng mìn nổ)

4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHU THAI BINH DUONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI PHU THAI BINH DUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944211388
Email:

Fax:
Website:
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4.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THOA

Xóm 3, Xã Xuân 
Châu, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

1.470.000.000 30,000 162062572

2 NGUYỄN 
ĐỨC PHÚ

Xóm 03, Xã Xuân 
Châu, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

3.430.000.000 70,000 036078001487

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công nội thất, ngoại thất công trình, Sơn công 
trình

4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Đào, nạo vét kênh mương thủy lợi

4390

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, công nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao  
thông (Cầu và đường bộ); Thiết kế công trình Thủy lợi

7110

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Giám sát công tác  xây dựng và hoàn thiện công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi

7120

21. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Nam Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036078001487
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 03, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 03, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam

17/03/1978 Kinh Việt Nam

23/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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